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	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐIỀU CHỈNH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	STT
	Ngành, lĩnh vực
	Mã QHNS
	Danh mục dự án/chủ đầu tư
	Quyết định duyệt dự án đầu tư
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025
	Kế hoạch 2026 điều chỉnh
	trong đó
	Nhu cầu điều chỉnh vốn 2026
	Điều chỉnh
	trong đó
	Kế hoạch 2026 sau điều chỉnh
	trong đó

	
	
	
	
	Số/ngày
	TMĐT
	
	
	NSTT
	XSKT
	Đất
	
	
	NSTT
	XS
KT
	Đất
	
	NSTT
	XSKT
	Đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8.1
	8.2
	8.3
	9
	10
	10.1
	10.2
	10.3
	11
	11.1
	11.2
	11.3

	 
	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	530,170
	205,400
	270
	324,500
	-294,090
	-294,090
	-115,990
	0
	-178,100
	236,080
	90,680
	0
	145,400

	A
	DỰ ÁN DO CẤP TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Ban quản lý dự án khu vực Chơn Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7878994
	Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh nối dài, (từ Quốc lộ 14 nối với quy hoạch dự án Becamex - Bình Phước (Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và giải phóng mặt bằng)
	1274/QĐ-UBND ngày 18/05/2021
	60,000
	702
	600
	600
	 
	 
	-600
	-600
	-600
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.1 Giao thông
	7874356
	Xây dựng đường tổ 7B từ QL13 đến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư (phía Tây QL13), huyện Chơn Thành (Trước đây theo 11/NQ-HĐND dự án có tên là Xây dựng các tuyến đường ngang kết nối tuyến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư (phía Tây QL13) nhưng sau đó đã được điều chỉnh sang tên mới theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND)
	 
	 
	 
	270
	0
	270
	 
	-270
	-270
	-270
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Ban quản lý dự án khu vực Đồng Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7876340
	Xây dựng đường trục chính từ ĐT.741 vào khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú. 
	213/QĐ-UBND ngày 25/01/2021
	340,000 
	296,841
	30,000
	0
	0
	30,000
	-20,000
	-20,000
	 
	 
	-20,000
	10,000
	 
	 
	10,000

	III
	Ban quản lý dự án khu vực Bình Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7865744
	Xây dựng đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp Hớn Quản
	146/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 
	130,000
	59,615
	35,000
	20,000
	 
	15,000
	-10,000
	-10,000
	-10,000
	 
	 
	25,000
	10,000
	0
	15,000

	2
	10.1 Giao thông
	7865758
	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản
	 469/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 
	130,000
	115,505
	9,000
	9,000
	 
	 
	-3,000
	-3,000
	-3,000
	 
	 
	6,000
	6,000
	0
	0

	IV
	Ban quản lý dự án khu vực Phú Riềng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7857058
	Xây dựng đường kết nối từ Bù Nho đi Phước Tân qua trung tâm hành chính huyện Phú Riềng hướng về cầu Long Tân - Tân Hưng Hớn Quản
	2041/QĐ-UBND ngày 20/8/2020
	100,000
	40,511
	50,000
	10,000
	 
	40,000
	-45,000
	-45,000
	-5,000
	 
	-40,000
	5,000
	5,000
	0
	0

	2
	10.1 Giao thông
	7870723
	Xây dựng Kết nối đường liên huyện Phú Riềng - Cầu Long Tân - Tân Hưng (Hớn Quản)
	3195/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
	90,000
	72,358
	10,000
	10,000
	 
	 
	-5,000
	-5,000
	-5,000
	 
	 
	5,000
	5,000
	0
	0

	2
	10.1 Giao thông
	7857106
	Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Long Tân
	2022/QĐ-UBND ngày 20/8/2020
	85,000
	30,356
	37,000
	10,000
	 
	27,000
	-27,000
	-27,000
	0
	 
	-27,000
	10,000
	10,000
	0
	0

	B
	DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN CŨ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Ban quản lý dự án khu vực Đồng Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7850941
	Tuyến 4: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 05) Đầu tuyến giao với đường ĐT.741(khoảng Km60+750) cuối tuyến giao với đường Đồng Phú-Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km27+600); Quy mô chiều dài tuyến 8,2/10,5 Km, lộ giới 42m. 
	 2191/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; 665/QĐ-UBND ngày 01/03/2023
	61,464 
	29,421
	       30,500 
	     10,000 
	 
	     20,500 
	-15,500
	-15,500
	-10,000
	 
	-5,500
	15,000
	0
	0
	15,000

	2
	10.1 Giao thông
	7985417
	Xây dựng đường Âu Cơ đoạn từ Phú Riềng Đỏ đến ĐT 741 và đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú  
	 4534/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; 669/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 
	26,383 
	5,403
	10,000
	10,000
	 
	 
	-10,000
	-10,000
	-10,000
	 
	 
	0
	0
	 
	0

	3
	10.1 Giao thông
	8035331
	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Tân Hòa đi xã Tân Lợi 
	 2117/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 
	90,000 
	77,000
	       11,000 
	     11,000 
	 
	 
	-9,000
	-9,000
	-9,000
	 
	 
	2,000
	2,000
	 
	 

	II
	Ban quản lý dự án khu vực Đồng Xoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7729604
	Xây dựng đường Trường Chinh (đoạn từ QL14 đến đường vành đai khu Công nghiệp Đồng Xoài III)
	3969/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 
	      79,499 
	        58,451 
	21,000
	10,000
	 
	11,000
	-11,000
	-11,000
	-11,000
	 
	 
	10,000
	 
	 
	10,000

	2
	10.1 Giao thông
	7936273
	Xây dựng đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường số 31 đến đường Trường Chinh)
	5014/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
	      80,000 
	        38,182 
	25,000
	0
	0
	25,000
	-10,000
	-10,000
	 
	 
	-10,000
	15,000
	 
	 
	15,000

	III
	Ban quản lý dự án khu vực Chơn Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,Dự án Khởi công mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	7957565
	Cải tạo, kè bờ Suối Đôi (đoạn từ cầu Suối Đôi đến đường Cao Bá Quát)
	1135/QĐ-UBND
27/5/2022
	80,000
	32,289
	39,000
	10,000
	 
	29,000
	-34,000
	-34,000
	-10,000
	 
	-24,000
	5,000
	0
	0
	5,000

	2
	10.1 Giao thông
	8045832
	Nâng cấp, mở rộng đường Phùng Hưng, phường Hưng Long
	2277/QĐ-UBND 
06/9/2023
	44,100
	 
	11,800
	11,800
	 
	 
	-8,800
	-8,800
	-8,800
	 
	 
	3,000
	3,000
	 
	 

	2. Dự án Khởi công mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.2 Văn hóa
	8042254
	Cải tạo, sửa chữa Đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã
	1680/QĐ-UBND  10/7/2024
	25,000
	 
	10,000
	10,000
	 
	 
	-5,000
	-5,000
	-5,000
	 
	 
	5,000
	5,000
	 
	 

	IV
	Ban quản lý dự án khu vực Phú Riềng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7973883
	Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường gom (đoạn 2) TTHC huyện Phú Riềng
	4165/QĐ-UBND ngày 23/11/2022
	40,000
	        15,307 
	15,000
	10,000
	 
	5,000
	-14,000
	-14,000
	-9,000
	 
	-5,000
	1,000
	1,000
	0
	0

	2
	10.1 Giao thông
	7793170
	Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường Tân Phú 1 (từ ĐT 741 - TBTH) TTHC huyện Phú Riềng
	3125/QĐ-UBND ngày 29/10/2019
	14,900
	          6,662 
	7,000
	7,000
	 
	 
	-6,000
	-6,000
	-6,000
	 
	 
	1,000
	1,000
	0
	0

	3
	10.1 Giao thông
	8081303
	Ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình xây dựng đường dọc Sông Bé (Giai đoạn 4)
	612/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 
	40,000
	        21,000 
	17,000
	10,000
	 
	7,000
	-15,500
	-15,500
	-8,500
	 
	-7,000
	1,500
	1,500
	0
	0

	4
	10.1 Giao thông
	8132594
	Nâng cấp đường giao thông thôn 7, xã Long Tân từ km0+600 đường Long Tân-Tân Hưng Hớn Quản kết nối với ĐT758
	449/QĐ-UBND ngày 28/2/2025
	23,500
	        20,860 
	2,000
	2,000
	 
	 
	-1,880
	-1,880
	-1,880
	 
	 
	120
	120
	0
	0

	5
	10.1 Giao thông
	8132598
	Nâng cấp đường thôn Phu Mang 1 và kết nối với đường dọc Sông Bé - xã Long Hà
	448/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 
	28,500
	        27,160 
	1,000
	1,000
	 
	 
	-850
	-850
	-850
	 
	 
	150
	150
	0
	0

	6
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8019328
	Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp và TBA khu dân cư Phú Riềng (13,9ha)
	2362/QĐ-UBND ngày 18/8/2023
	10,812
	8,964
	1,500
	1,500
	 
	 
	-1,500
	-1,500
	-1,500
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	7
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8019322
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư Phú Riềng (13,9ha)
	2363/QĐ-UBND ngày 18/8/2023
	7,000
	5,170
	1,500
	1,500
	 
	 
	-1,500
	-1,500
	-1,500
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	8
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8019336
	Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp và TBA khu dân cư Phú Riềng (13,9ha) - Giai đoạn 2
	2361/QĐ-UBND ngày 18/8/2023
	6,000
	4,498
	2,000
	2,000
	 
	 
	-2,000
	-2,000
	-2,000
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	9
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8103137
	Xây dựng công viên quảng trường trung tâm huyện Phú Riềng
	3715/QĐ-UBND ngày 28/11/2024
	58,000
	        17,000 
	38,000
	10,000
	 
	28,000
	-28,000
	-28,000
	0
	 
	-28,000
	10,000
	10,000
	0
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	10
	10.1 Giao thông
	8149231
	Nâng cấp đường ĐH.312 thuộc xã Phú Riềng ( Đoạn từ ĐT.741 đi về hướng xã Long Tân )
	1140/QĐ-UBND ngày 18/4/2025
	19,500
	        15,697 
	3,500
	3,500
	 
	 
	-2,500
	-2,500
	-2,500
	 
	 
	1,000
	1,000
	0
	0

	11
	10.1 Giao thông
	8081306
	Nâng cấp, mở rộng đường N3a (từ ĐT.741 - TBTH), xã Bù Nho (chi phí bồi thường GPMB)
	 
	17,800
	               -   
	10,000
	5,000
	 
	5,000
	-5,000
	-5,000
	 
	 
	-5,000
	5,000
	5,000
	0
	0

	V
	Ban quản lý dự án khu vực Bình Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	1
	10.1 Giao thông
	7910235
	XD đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương
	 2233/QĐ-UBND ngày 20/11/2024
	360,000
	14,779
	70,000
	 
	 
	70,000
	-5,000
	-5,000
	 
	 
	-5,000
	65,000
	 
	0
	65,000

	2
	10.1 Giao thông
	8091801
	Thảm bê tông nhựa, mương nước đường Đoàn Thị Điểm (từ Hùng Vương đến Nguyễn Thái Học) (01 nguồn: Nguồn đất)
	2884/QĐ-UBND ngày 11/12/2023
	20,900
	18,300
	2,000
	2,000
	 
	 
	-1,000
	-1,000
	-1,000
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	 

	VI
	Ban quản lý dự án khu vực Bù Đốp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	8161305
	Xây dựng đường liên xã từ đường ĐT759 (Cầu Sông Bé) xã Thanh Hoà đi xã Tân Tiến, xã Tân Thành huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	1098/QĐ-UBND ngày 06/8/2024
	37,500
	15,000
	22,000
	10,000
	 
	12,000
	-1,600
	-1,600
	 
	 
	-1,600
	20,400
	10,000
	 
	10,400

	VII
	Ban quản lý dự án khu vực Lộc Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Dự án chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	 
	Đường từ UBND xã Lộc Thuận kết nối QL 13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	650
	          650 
	 
	 
	          650 
	          650 
	 
	 

	2
	10.1 Giao thông
	 
	Đường Bù Núi đi đường tuần tra Biên Giới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	760
	760
	          760 
	 
	 
	          760 
	          760 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	8161829
	Nâng cấp đường Nguyễn Huệ thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh
	7144/QĐ-UBND ngày 11/11/2021
	      13,000 
	          4,000 
	         7,500 
	       7,500 
	 
	 
	5,000
	5,000
	       5,000 
	 
	 
	     12,500 
	     12,500 
	 
	 



